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BIÊN BẢN THỐNG KÊ DANH MỤC TÀI LIỆU SỐ HÓA 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC NGÀNH KHAI THÁC MỎ 

         Hôm nay, ngày 07/01/2022 Trung tâm Thông tin – Thư viện tiến hành lập biên bản thống kê danh mục tài liệu số hóa chương trình đào tạo Kỹ thuật Mỏ.
A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thống kê:
- Thời gian: 04 ngày (04/01/2022 - 07/01/2022)
- Địa điểm: Trung tâm Thông tin – Thư viện, nhà C5 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Ban thống kê gồm: 
1. Ông Nguyễn Hữu Độ - Cán bộ Thư viện (Tổ trưởng)
2. Bà Hoàng Thị Thúy - Cán bộ Thư viện (Ủy viên)
3. Bà Hoàng Thị Nga - Cán bộ Thư viện (Ủy viên)
- Nội dung: Thống kê danh mục tài liệu số hóa chương trình đào tạo Kỹ thuật mỏ.
B. Tiến hành thống kê: 
- Tổ trưởng chỉ đạo quy trình, cách thức tiến hành và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên tham gia thống kê danh mục tài liệu số hóa chương trình đào tạo Kỹ thuật mỏ.
- Các thành viên trong ban thống kê tiến hành thống kê.
- Kết quả thống kê có bảng biểu kèm theo như sau: 
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	TT
	TÊN SÁCH
	TÁC GiẢ
	NĂM
	 TRANG PDF

	1
	Kỹ thuật thông gió mỏ hầm lò
	Phạm Quyết Thắng
	1976
	239

	2
	Mở vỉa và khai thác than hầm lò
	Đặng Văn Cương
	1998
	142

	3
	Những thí dụ về công nghệ khai thác than bằng hầm lò
	Đặng Văn Cương dịch
	1978
	325

	4
	Kỹ thuật khai thác mỏ than hầm lò
	Đỗ Trọng Sơn
	1976
	174

	5
	GT nguyên lý thiết kế mỏ hầm lò
	Lê Như Hùng
	1974
	250

	6
	Nguyên lý thiết kế mỏ hầm lò
	Lê Như Hùng
	2000
	272

	7
	Bài giang tin học ứng dụng
	Lê Như Hùng
	1999
	150

	8
	Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học điện khí hóa mỏ hầm lò
	Nguyễn Anh Nghĩa
	2004
	66

	9
	Bg nâng cao hiệu quả phá vỡ đất đá bằng nổ mìn trong những điều kiện khác nhau
	Nhữ Văn Bách
	1994
	134

	10
	GT kỹ thuật an toàn trên mỏ lộ thiên
	Phạm Công Khanh
	1973
	191

	11
	Kỹ thuật thông gió mỏ hầm lò
	Phạm Quyết Thắng biên soạn
	1978
	240

	12
	GT Chuẩn bị khoáng sản T.1
	Phạm Văn Thuận
	1978
	236

	13
	Bài giảng cơ sở thiết kế mỏ lộ thiên
	Trần Mạnh Xuân
	1993
	137

	14
	GT công nghệ khai thác than hầm lò T.3
	Trần Văn Huỳnh
	1993
	104

	15
	Kỹ thuật an toàn lao động trong mỏ hầm lò
	Trần Xuân Hà
	1999
	148

	16
	Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học điện khí hóa xí nghiệp mỏ lộ thiên và dầu khí
	Nguyễn Anh Nghĩa
	2004
	57

	17
	Thiết kế truyền động điện tự động T.1
	Thái Duy Thức
	2000
	274

	18
	Môi trường khai thác mỏ
	Lê Như Hùng
	1998
	102

	19
	Giáo trình phương pháp tìm kiếm mỏ
	Nguyễn Huy Sính
	1971
	202

	20
	Vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động trong nghành cơ khí mỏ
	Nguyễn Văn Kháng
	2009
	172

	21
	Vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động trong nhà máy cơ khí: Dùng cho sv nghành Cơ khí mỏ
	Trần Văn Triều 
	2001
	128

	22
	BT thông gió
	Đinh Hùng
	1976
	265

	23
	Bài giảng tối ưu hóa các tham số mỏ hầm lò
	Lê Như Hùng
	1993
	118

	24
	BT thiết bị ép khí thoát nước và thông gió mỏ
	Nguyễn Khoát
	1971
	183

	25
	GT thiết bị thông gió thoát nước ép khí ngành mỏ Q1 T.2
	Nguyễn Khoát
	1973
	194

	26
	Đặc tính kỹ thuật và quy cách công nghệ của các loại thiết bị chủ yếu dùng trên mỏ lộ thiên
	Phạm Công Khanh
	 
	82

	27
	Thông gió khi xây dựng công trình ngầm
	Tạ Ngọc Hà
	1971
	152

	28
	Bg ổn định bờ mỏ (dùng cho học viên cao học)
	Trần Minh Đản
	1994
	114

	29
	GT Công nghệ khai thác than hầm lò T.2
	Trần Văn Huỳnh
	1993
	116

	30
	GT Công nghệ khai thác than hầm lò T.1
	Trần Văn Huỳnh
	1993
	140

	31
	Bg khai thác đặc biệt bằng khai thác hầm lò
	Trần Văn Thanh
	2000
	94

	32
	GT khai thác hầm lò
	 
	1972
	336

	33
	GT thiết bị thông gió thoát nước ép khí Q2 T.1
	 
	1973
	294

	34
	Bài giảng Kỹ thuật điện mỏ
	Trần Bá Đề
	2000
	236

	35
	Bài giảng Cơ khí hóa công tác mỏ
	Nguyễn Văn Kháng
	2000
	166

	36
	Khai thác mỏ bằng phương pháp thủy lực (phần bổ sung)
	Phạm Công Khanh
	1972
	147

	37
	Thiết kế các thông số cơ bản của mỏ lộ thiên
	Trần Mạnh Xuân
	1973
	248

	38
	Các quá trình sản xuất trên mỏ lộ thiên T.1
	Trần Mạnh Xuân
	1993
	170

	39
	Các quá trình sản xuất trên mỏ lộ thiên T.2
	Trần Mạnh Xuân
	1993
	88

	40
	GT quy trình công nghệ và cơ sở thiết kế mỏ lộ thiên T.1
	Trần Mạnh Xuân
	1991
	80

	41
	GT quy trình công nghệ và cơ sở thiết kế mỏ lộ thiên T.2
	Trần Mạnh Xuân
	1991
	112

	42
	GT quy trình công nghệ và cơ sở thiết kế mỏ lộ thiên T.3
	Trần Mạnh Xuân
	1991
	112

	43
	Tập bản vẽ máy khai thác (phần máy lộ thiên)
	 
	 
	41

	44
	Bài tập vận tải mỏ T.1
	 
	1977
	166

	45
	Bài tập vận tải mỏ T.2
	 
	1977
	123

	46
	Thông tin điều khiển xa mỏ
	Nguyễn Văn Khính
	1978
	414

	47
	Kiểm soát khí độc hại trong khai thác mỏ than hầm lò
	Phan Quang Văn
	2012
	124

	48
	Kỹ thuật năng lượng tái tạo đại cương
	Phan Quang Văn
	2014
	200

	49
	Bài giảng thông tin tín hiệu mỏ
	Nguyễn Đức Chung
	1968
	142

	50
	kỹ thuật an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong khai thác mỏ
	Phan Quang Văn
	2012
	280

	51
	Giáo trình Nguyên lý thiết kế xây dựng mỏ ngầm
	 
	1975
	289

	52
	Giáo trình vân tải trong xây dựng công trình ngầm và mỏ
	Đặng Trần Việt
	2003
	192

	53
	Giáo trình các mỏ khoáng không kim loại
	Trần Bình Chư
	2017
	 

	54
	Giáo trình chống giữ mỏ hầm lò
	Trần Văn Thanh, Bùi Mạnh Tùng, Nguyễn Cao Khải, Nguyễn Văn Thịnh
	2020
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